
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Thứ

Lớp SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PL chuyên 

ngành TS

PL chuyên 

ngành TS
0

QL sức khỏe 

ĐVTS

QL sức khỏe 

ĐVTS

QL sức khỏe 

ĐVTS

QL sức khỏe 

ĐVTS

QL sức khỏe 

ĐVTS

QL sức khỏe 

ĐVTS
0 0 0 0 0 0

C.Sương C.Sương 0 C.Sương C.Sương C.Sương C.Sương C.Sương C.Sương 0 0 0 0 0 0

P.26 P.26 0 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 P.26 0 0 0 0 0 0

0938030987 0938030987 0 0938030987 0938030987 0938030987 0938030987 0938030987 0938030987 0 0 0 0 0 0

nt nt 0 nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0

PPNCKH 

trong QT

PPNCKH 

trong QT
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Thông T.Thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.22 P.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0908156489 0908156489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 Tập tính ĐV Tập tính ĐV Tập tính ĐV Tập tính ĐV Tập tính ĐV
Tập tính 

ĐV
0 0

0 0 0 0 0 0 0 T.Cường T.Cường T.Cường T.Cường T.Cường T.Cường 0 0

0 0 0 0 0 0 0 P.25 P.25 P.25 P.25 P.26 P.26 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt nt nt 0 0

Sinh thái thủy 

vực

Sinh thái thủy 

vực
0

Sinh thái thủy 

vực
0

Sinh lý 

ĐVTS

Sinh lý 

ĐVTS

Sinh lý 

ĐVTS

Sinh lý 

ĐVTS

Sinh lý 

ĐVTS

Sinh lý 

ĐVTS
VS học ĐC VS học ĐC VS học ĐC VS học ĐC

C.Hòa C.Hòa 0 C.Hòa 0 T.Thưởng T.Thưởng T.Thưởng T.Thưởng T.Thưởng T.Thưởng T.Kha T.Kha T.Kha T.Kha

P.27 P.27 0 P.27 0 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27 P.27

0917907476 0917907476 0 0917907476 0 0918149354 0918149354 0918149354 0918149354 0918149354 0918149354 0908578407 0908578407 0908578407 0908578407

nt nt 0 nt 0 nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÂN HIỆU NINH THUẬN

Thực hiện từ ngày 12 tháng 4 năm 2021

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 16 NĂM 2021

T3 (13/04/2021) T5 (15/04/2021)T4 (14/04/2021) T7 (17/04/2021)T2 (12/04/2021) CN (18/04/2021)

D
H

1
9

N
T

N
T

 (
..

)
D

H
1

9
Q

T
N

T
 (

..
)

D
H

1
8

N
T

N
T

 (
..

)
D

H
1

8
Q

T
N

T
 (

..
)

D
H

1
8

T
Y

N
T

 (
..

)

1/3



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Thứ

Lớp SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T6 (16/04/2021)

HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÂN HIỆU NINH THUẬN

Thực hiện từ ngày 12 tháng 4 năm 2021

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 16 NĂM 2021

T3 (13/04/2021) T5 (15/04/2021)T4 (14/04/2021) T7 (17/04/2021)T2 (12/04/2021) CN (18/04/2021)

0 0 0 Cơ thể 2 Cơ thể 2 Cơ thể 2 Cơ thể 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 T.Bá T.Bá T.Bá T.Bá 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 P.15 P.15 P.15 P.15 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0903777606 0903777606 0903777606 0903777606 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0

Pháp luật về 

KT

Pháp luật về 

KT

Pháp luật về 

KT

Tín dụng 

ngân hàng

Tín dụng 

ngân hàng

Tín dụng 

ngân hàng

Tín dụng 

ngân hàng

Tín dụng 

ngân hàng

Tín dụng 

ngân hàng

Tín dụng 

ngân hàng

Tín dụng 

ngân hàng

Tín dụng 

ngân hàng
0 0 0

T.Nam T.Nam T.Nam C.Thoa C.Thoa C.Thoa C.Thoa C.Thoa C.Thoa C.Thoa C.Thoa C.Thoa 0 0 0

P.23 P.23 P.23 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 0 0 0

0912024034 0912024034 0912024034 0918128005 0918128005 0918128005 0918128005 0918128005 0918128005 0918128005 0918128005 0918128005 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0

Toán CC C2 Kinh tế CT 0
Kỹ năng giao 

tiếp

TH tin học 

ĐC
Toán CC C2

TH tin học 

ĐC

Kỹ năng 

giao tiếp
0 0

TH tin học 

ĐC
0

TH tin học 

ĐC
0 0

T.Tuấn C.Thảo 0 C.Xuyến T.Hùng T.Tuấn T.Hùng C.Xuyến 0 0 T.Hùng 0 T.Hùng 0 0

P.25 P.12 0 P.23 P.Máy P.25 P.Máy P.23 0 0 P.Máy 0 P.Máy 0 0

0 0937967427 0 0915327908 0909008398 0 0909008398 0915327908 0 0 0909008398 0 0909008398 0 0

nt nt 0 nt nt nt nt nt 0 0 nt 0 nt 0 0

Toán CC C2 0 0
TH tin học 

ĐC
Anh văn 2 Toán CC C2 Kinh tế CT 0 Anh văn 2

TH tin học 

ĐC
0 0 0 0 0

T.Tuấn 0 0 T.Hùng C.Châu T.Tuấn C.Thảo 0 C.Châu T.Hùng 0 0 0 0 0

P.25 0 0 P.Máy P.27 P.25 P.25 0 P.23 P.Máy 0 0 0 0 0

0 0 0 0909008398 0988219552 0 0937967427 0 0988219552 0909008398 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt nt nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0

0 Kinh tế CT 0 Toán CC C2 Thủy sinh TV
Thủy sinh 

TV

Thủy sinh 

TV

Thủy sinh 

TV

Thủy sinh 

TV

Thủy sinh 

TV

Thủy sinh 

TV

Di truyền 

học ĐC

Di truyền 

học ĐC

Di truyền học 

ĐC

Di truyền 

học ĐC

0 C.Thảo 0 T.Tuấn T.Hòa T.Hòa T.Hòa T.Hòa T.Hòa T.Hòa T.Hòa T.Lương T.Lương T.Lương T.Lương

0 P.12 0 P.25 P.25 P.23 P.TN P.TN P.TN P.TN P.TN P.25 P.25 P.25 P.25

0 0937967427 0 0 0917907476 0917907476 0917907476 0917907476 0917907476 0917907476 0917907476 0901889085 0901889085 0901889085 0901889085

0 nt 0 nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Thứ

Lớp SÁNG CHIỀU TỐI SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

T6 (16/04/2021)

HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÂN HIỆU NINH THUẬN

Thực hiện từ ngày 12 tháng 4 năm 2021

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 16 NĂM 2021

T3 (13/04/2021) T5 (15/04/2021)T4 (14/04/2021) T7 (17/04/2021)T2 (12/04/2021) CN (18/04/2021)

0 0 0
Kỹ năng giao 

tiếp
Anh văn 2 Sinh học ĐV Kinh tế CT

Kỹ năng 

giao tiếp
Anh văn 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 C.Xuyến C.Châu C.Mai C.Thảo C.Xuyến C.Châu 0 0 0 0 0 0

0 0 0 P.23 P.27 P.12 P.25 P.23 P.23 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0915327908 0988219552 0907898876 0937967427 0915327908 0988219552 0 0 0 0 0 0

0 0 0 nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Bộ phận đào tạo.

Nguyễn Thị Vân AnhNguyễn Thị Hà Giang

TL. GIÁM ĐỐC

PT. BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

NGƯỜI LẬP

    Thời gian học:     * Buổi sáng học từ 7h30  đến 11h00;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.
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Ninh Thuận, ngày      tháng 4 năm 2021
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